
Biểu 01/CH

Thị trấn La 
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Trung

(1) (2) (3) (4)=(5)+….+(18) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Tổng diện tích tự nhiên 20560.80 466.84 265.15 717.17 1047.75 986.41 2552.69 1455.97 446.34 662.03 3790.36 3925.88 1504.16 1450.45 1289.61

1 Đất nông nghiệp NNP 15891.13 188.06 121.26 512.49 697.65 588.78 1953.00 817.85 308.96 420.18 3636.29 3494.08 1171.21 1006.41 974.92

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 4138.41 91.00 59.65 200.18 400.86 242.57 549.27 218.70 143.21 199.48 64.24 450.44 301.57 697.30 519.96

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 4071.99 91.00 59.65 200.18 400.86 242.57 526.06 218.70 143.21 199.48 38.59 447.96 286.48 697.30 519.96

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4636.68 82.07 61.62 273.58 270.91 235.10 826.42 292.48 159.53 143.97 73.75 882.56 590.94 300.13 443.63

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1040.68 14.43 31.12 18.55 34.92 211.07 163.96 6.20 31.79 73.25 297.16 138.39 8.49 11.33

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2516.8 110.42 2187.89 218.49

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3427.57 2.54 238.95 136.95 42.42 1236.73 1639.13 130.85

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 435.06 329.69 105.36

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 98.49 0.18 7.34 76.20 3.13 5.76 0.02 0.42 4.96 0.49

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 32.5 0.56 4.90 13.73 2.52 1.33 9.46

2 Đất phi nông nghiệp PNN 4371.13 269.38 141.88 194.52 340.85 386.46 593.82 461.79 133.67 223.95 150.47 409.96 326.07 430.27 308.04

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 82.48 2.50 65.33 1.69 12.95

2.2 Đất an ninh CAN 11.6 1.87 0.06 9.49 0.06 0.14

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 16.82 8.19 8.63

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 19.6 4.46 0.86 0.45 0.62 4.43 2.31 0.21 0.08 1.54 1.98 0.21 1.58 0.88

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 19.95 4.89 0.05 1.28 6.66 6.43 0.65

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 59.49 30.11 5.03 5.74 5.19 9.82 3.60

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 1955.31 134.60 53.62 98.56 141.98 164.09 319.72 120.03 52.56 111.90 28.62 207.93 155.69 191.93 174.07

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 746.44 59.49 27.44 52.13 45.51 51.88 104.26 54.18 14.71 34.39 13.48 82.26 51.85 73.94 80.89

- Đất thuỷ lợi DTL 468.12 18.11 7.80 22.73 30.48 21.99 67.38 31.32 8.87 21.91 11.36 88.41 46.68 46.66 44.42

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 1.83 1.07 0.23 0.05 0.08 0.20 0.19

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 4.18 1.87 0.10 0.14 0.11 0.27 0.09 0.12 0.12 0.15 0.21 0.58 0.14 0.17 0.10

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo DGD 75.13 23.00 2.66 2.24 3.80 5.68 11.71 2.96 3.18 2.63 0.57 4.89 3.63 4.52 3.67

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 27.39 1.41 1.25 3.05 0.94 1.68 2.77 1.31 0.64 1.00 1.62 4.23 3.20 2.63 1.66

- Đất công trình năng lượng DNL 1.4 0.10 0.03 0.09 0.03 0.01 0.29 0.09 0.48 0.02 0.13 0.06 0.02 0.06

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0.47 0.13 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.02

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT 1.49 0.22 0.23 0.13 0.28 0.63

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 21.63 21.63

- Đất cơ sở tôn giáo TON 12.52 2.65 0.60 0.43 1.37 2.27 0.28 0.79 0.45 0.17 1.60 1.89

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 587.74 26.15 12.97 17.62 59.48 79.68 107.34 29.57 24.03 49.75 1.36 26.92 49.90 61.89 41.08

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 3.00 3.00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 HUYỆN TƯ NGHĨA

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
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(1) (2) (3) (4)=(5)+….+(18) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

- Đất chợ DCH 3.96 0.61 0.50 0.08 0.37 0.77 0.10 0.48 0.47 0.04 0.28 0.26

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 11.38 0.36 0.61 0.52 1.07 0.63 0.24 1.10 0.34 0.94 0.48 1.32 0.66 1.00 2.11

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 9.6 4.46 1.13 0.82 0.66 1.27 1.26

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1063.15 88.65 76.03 82.64 112.26 217.01 34.80 77.66 9.44 58.20 59.51 144.79 102.17

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 137.38 90.38 46.99

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 11.23 3.64 0.39 0.25 1.37 0.14 0.18 0.15 0.23 0.28 0.25 2.62 0.53 0.63 0.57

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1.63 1.36 0.20 0.07

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 9.38 0.71 0.18 1.09 1.32 1.34 1.18 0.03 0.16 0.56 0.14 0.11 1.09 1.45

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 922.62 10.47 36.88 3.70 115.33 131.54 108.01 116.36 42.69 22.02 46.19 116.61 75.59 73.50 23.73

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 39.2 1.29 0.76 0.48 3.13 0.30 3.02 1.87 2.81 3.32 0.11 14.28 4.58 1.46 1.80

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.32 0.18 0.14

3  Đất chưa sử dụng CSD 298.54 9.40 2.01 10.16 9.25 11.17 5.86 176.33 3.71 17.90 3.60 21.85 6.87 13.77 6.65



Tăng (+), giảm 

(-) ha
Tỷ lệ %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

Tổng diện tích tự nhiên 20560.80 20560.80

1 Đất nông nghiệp NNP 13486.13 15734.43 2248.29 116.67

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA 2921.13 4070.45 1149.32 139.34

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 2856.60 4004.82 1148.22 140.20

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3697.47 4538.84 841.37 122.76

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 814.20 1057.41 243.21 129.87

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH 2418.96 2516.80 97.84 104.04

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 3232.15 3427.13 194.98 106.03

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 435.06 435.05 100.00

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 46.83 97.53 50.70 208.25

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 355.39 26.27 -329.13 7.39

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6806.17 4537.01 -2269.17 66.66

Trong đó:

2.1 Đất quốc phòng CQP 114.44 82.48 -31.96 72.07

2.2 Đất an ninh CAN 13.16 11.70 -1.46 88.93

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 75.52 18.02 -57.50 23.86

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 377.68 36.38 -341.30 9.63

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 47.21 18.64 -28.57 39.49

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 190.58 60.07 -130.51 31.52

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 2868.73 2035.99 -832.74 70.97

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 1413.65 805.58 -608.07 56.99

- Đất thuỷ lợi DTL 494.69 489.16 -5.53 98.88

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 5.66 4.29 -1.37 75.81

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 9.92 4.16 -5.76 41.93

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo DGD 98.16 78.05 -20.12 79.51

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 37.78 28.59 -9.19 75.67

- Đất công trình năng lượng DNL 21.53 1.41 -20.12 6.55

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0.47 0.56 0.09 118.42

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT 41.59 1.49 -40.10 3.58

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 83.25 21.75 -61.50 26.13

- Đất cơ sở tôn giáo TON 15.34 12.74 -2.60 83.07

So sánh

Biểu 02/CH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN CUỐI NĂM 2023  HUYỆN TƯ NGHĨA

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích được 

UBND tỉnh phê 

duyệt tại QĐ 

814/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2021 

và QĐ 825/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2022 

Kết quả thực hiện 

Diện tích đến 

tháng 

12/2023 

(ha)



Tăng (+), giảm 

(-) ha
Tỷ lệ %

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(4)*100%

So sánh

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích được 

UBND tỉnh phê 

duyệt tại QĐ 

814/QĐ-UBND 

ngày 09/8/2021 

và QĐ 825/QĐ-

UBND ngày 

28/7/2022 

Kết quả thực hiện 

Diện tích đến 

tháng 

12/2023 

(ha)

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 636.19 584.26 -51.93 91.84

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 5.00 -5.00

- Đất chợ DCH 5.50 3.95 -1.55 71.87

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 12.60 11.51 -1.09 91.36

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 232.48 22.44 -210.04 9.65

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 1758.40 1110.75 -647.65 63.17

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 213.10 142.99 -70.10 67.10

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12.40 11.96 -0.44 96.47

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1.76 4.81 3.06 273.71

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18 Đất tín ngưỡng TIN 9.37 9.37 0.00 99.97

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 850.46 917.38 66.92 107.87

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 27.97 42.19 14.22 150.86

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.30 0.32 0.02 106.58

3.  Đất chưa sử dụng CSD 268.50 289.36 20.86 107.77



Biểu 03/CH 

Thị trấn La 

Hà

Thị trấn 

Sông Vệ

Xã Nghĩa 
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Xã Nghĩa 
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Xã Nghĩa 

Hoà

Xã Nghĩa 
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Xã Nghĩa 

Lâm

Xã Nghĩa 

Mỹ

Xã Nghĩa 

Phương

Xã Nghĩa 

Sơn

Xã Nghĩa 

Thắng

Xã Nghĩa 

Thuận

Xã 

Nghĩa 

Thương

Xã Nghĩa 

Trung

(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=(7)+…+(20) 

hoặc  (6)=(4)+(5)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tổng diện tích tự nhiên 20560.80 20560.80 466.84 265.15 717.17 1047.75 986.41 2552.69 1455.97 446.34 662.03 3790.36 3925.88 1504.16 1450.45 1289.61

1 Đất nông nghiệp NNP 14219.77 -743.41 13476.36 51.73 83.39 409.22 591.91 413.61 1600.86 784.84 266.74 360.86 3599.56 3240.99 1004.46 501.46 566.73

Trong đó:

1.1    Đất trồng lúa LUA 3271.70 -350.57 2921.13 1.70 31.60 167.05 350.23 183.05 440.24 216.15 125.60 175.43 63.38 413.89 228.07 280.32 244.44

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3266.72 -410.12 2856.60 1.70 31.60 167.05 350.23 183.05 417.66 216.15 125.60 175.43 37.73 411.96 213.70 280.32 244.44

1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 3697.47 3697.47 44.40 40.45 208.07 214.38 156.19 720.55 274.00 135.66 116.99 59.31 701.01 501.87 215.25 309.36

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 950.15 -141.74 808.41 5.45 27.46 12.47 15.06 138.70 126.98 5.46 24.88 66.83 239.29 130.36 5.63 9.83

1.4   Đất rừng phòng hộ RPH 2516.80 -97.84 2418.96 21.51 0.00 2179.96 217.49

1.5   Đất rừng đặc dụng RDD

1.6   Đất rừng sản xuất RSX 3262.06 -33.89 3228.17 1.58 282.18 90.03 34.34 1216.80 1490.08 113.15

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 435.06 435.06 329.69 105.36

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 69.81 -22.98 46.83 0.17 7.34 23.81 2.95 0.60 0.02 1.16 10.53 0.26

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 355.39 355.39 0.18 11.35 4.90 7.50 14.00 16.24 77.08 9.22 12.12 168.69 31.01 3.10

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6081.33 734.61 6815.94 408.30 181.69 299.35 449.12 566.44 946.44 495.49 176.19 291.39 187.22 664.50 493.14 939.60 717.08

Trong đó:

2.1   Đất quốc phòng CQP 101.12 11.09 112.21 2.80 9.48 4.50 68.26 14.21 12.95

2.2   Đất an ninh CAN 12.13 1.03 13.16 1.87 0.06 0.10 0.25 0.14 9.61 0.10 0.11 0.15 0.10 0.15 0.20 0.14 0.20

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 75.52 75.52 11.59 50.00 13.93

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 377.68 377.68 20.12 7.46 2.84 33.09 82.98 19.15 0.41 15.67 5.75 5.00 14.73 27.39 91.75 51.35

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 47.21 47.21 2.89 0.05 8.90 1.28 7.17 8.83 2.00 5.54 2.50 6.43 1.63

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 225.32 225.32 1.15 70.02 5.02 0.20 119.37 29.53 0.03

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 1921.31 947.42 2868.73 176.75 75.67 140.93 170.61 202.19 515.85 141.50 61.11 139.32 46.15 302.34 225.12 355.84 315.35

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 1260.51 153.14 1413.65 97.30 39.21 89.55 68.85 97.32 186.06 60.71 19.40 45.40 20.86 103.70 104.33 253.82 227.13

- Đất thuỷ lợi DTL 497.45 -2.76 494.69 16.68 15.78 28.01 35.22 21.73 71.78 41.42 11.65 23.96 11.79 97.73 52.07 29.65 37.23

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 3.21 2.45 5.66 4.37 0.23 0.05 0.08 0.20 0.53 0.19

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 9.92 0.00 9.92 1.87 0.10 0.16 0.11 0.27 0.09 0.12 0.12 0.15 0.21 0.48 0.14 5.99 0.10

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo DGD 102.15 -3.99 98.16 30.07 4.19 2.77 3.80 5.71 12.38 2.90 2.65 4.22 0.67 6.07 5.99 6.15 10.60

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 34.63 3.15 37.78 1.40 1.25 3.28 3.29 1.79 3.83 1.31 1.07 2.77 1.62 6.80 2.46 5.03 1.88

- Đất công trình năng lượng DNL 6.31 15.22 21.53 0.05 0.03 0.12 0.03 0.01 0.30 0.11 0.48 0.02 20.25 0.06 0.02 0.06

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0.53 -0.06 0.47 0.13 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.02

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT 41.59 0.00 41.59 0.38 0.22 0.60 0.13 5.28 0.63 9.33 25.02

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 23.87 59.38 83.25 83.25

- Đất cơ sở tôn giáo TON 15.34 15.34 2.65 0.71 0.43 1.37 2.32 2.03 1.35 0.45 0.17 1.79 2.05

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 636.19 636.19 21.61 13.63 16.10 57.38 72.05 149.93 29.45 24.65 60.75 1.36 41.78 58.96 52.63 35.91

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN TƯ NGHĨA

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ

Diện tích 

cấp huyện 

xác định, 

xác định bổ 

sung
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(1) (2) (3) (4) (5)
(6)=(7)+…+(20) 

hoặc  (6)=(4)+(5)
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tổng diện tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã

Diện tích 

cấp tỉnh 

phân bổ

Diện tích 

cấp huyện 

xác định, 

xác định bổ 

sung

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 5.00 5.00 5.00

- Đất chợ DCH 5.50 5.50 0.61 0.50 0.08 0.30 0.36 1.01 0.10 0.48 0.30 0.47 0.39 0.54 0.36

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 12.60 12.60 0.55 0.58 0.58 1.07 0.63 0.18 1.49 0.38 0.96 0.58 1.68 0.91 0.75 2.26

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 232.48 232.48 22.18 2.85 6.73 7.41 18.74 15.79 0.36 4.00 10.89 69.90 73.63

2.13    Đất ở tại nông thôn ONT 1650.07 108.33 1758.40 141.67 116.11 138.82 167.81 228.37 55.66 107.33 20.62 92.34 105.07 336.63 247.98

2.14    Đất ở tại đô thị ODT 210.24 2.86 213.10 151.14 61.95

2.15   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12.40 12.40 4.63 0.39 0.25 1.12 0.60 0.18 0.15 0.32 0.86 0.25 1.92 0.53 0.63 0.57

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 1.76 1.76 1.36 0.25 0.07 0.08

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18  Đất tín ngưỡng TIN 9.37 9.37 0.71 0.18 1.09 1.32 1.34 1.18 0.03 0.16 0.56 0.14 0.11 1.09 1.45

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 827.72 827.72 8.12 31.41 3.69 106.73 119.51 77.95 107.84 40.37 19.37 46.15 110.41 69.58 65.85 20.74

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 27.97 27.97 3.39 0.71 0.32 2.51 0.14 2.10 1.75 0.05 2.86 0.11 4.63 4.44 1.43 3.54

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.30 0.30 0.18 0.12

3  Đất chưa sử dụng CSD 259.70 8.80 268.50 6.81 0.07 8.60 6.72 6.36 5.38 175.64 3.41 9.78 3.58 20.40 6.55 9.39 5.80

II Khu chức năng 16578.75 659.73 366.22 619.14 817.11 766.54 1675.45 994.34 346.63 533.55 3550.19 3189.98 971.37 1102.68 985.80

1 Đất khu công nghệ cao KCN

2 Đất khu kinh tế KKT

3 Đất đô thị KDT 732.00 731.99 466.84 265.15

4

Khu sản xuất nông nghiệp (Khu vực chuyên 

trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công 

nghiệp lâu năm)

KNN 3665.02 7.15 31.60 194.51 362.70 198.10 556.37 343.13 131.06 200.31 104.57 651.25 344.06 285.95 254.27

5
Khu lâm nghiệp (Khu vực rừng phòng hộ, rừng 

đặc dụng, rừng sản xuất)
KLN 5647.12 1.58 21.51 282.18 90.03 34.34 3396.76 1707.56 113.15

6 Khu du lịch KDL

7 Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học KBT

8
Khu phát triển công nghiệp (Khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp)
KPC 75.52 11.59 50.00 13.93

9 Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới) DTC

10 Khu thương mại dịch vụ KTM 350.10 2.84 33.09 82.98 19.15 0.41 15.67 5.75 5.00 14.73 27.39 91.75 51.35

11 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ KDV 240.68 171.26 69.42

12 Khu dân cư nông thôn DNT 5821.12 420.22 412.42 462.67 760.59 551.94 197.90 287.62 43.87 813.94 480.35 709.42 680.19

13
Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp 

nông thôn
KON 47.21 2.89 0.05 8.90 1.28 7.17 8.83 2.00 5.54 2.50 6.43 1.63
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(1) (2) (3) (4)=(5)+….+(18) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 2440.42 136.33 39.31 103.27 108.17 175.67 352.55 33.87 42.22 65.80 36.73 266.27 166.87 504.95 408.42

Trong đó:               

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 1178.18 89.30 21.32 33.13 47.96 59.40 106.89 1.59 17.61 22.53 0.44 18.14 69.28 416.98 273.61

Trong đó : Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 1177.55 89.30 21.32 33.13 47.96 59.40 106.26 1.59 17.61 22.53 0.44 18.14 69.28 416.98 273.61

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 785.42 37.67 17.99 65.51 54.13 74.51 101.38 17.94 23.87 28.39 14.13 59.48 72.25 84.88 133.30

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 187.46 8.98 3.66 6.08 10.98 71.15 13.80 0.74 6.80 6.42 46.84 7.64 2.87 1.50

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 8.93 7.93 1.00

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN              

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 241.47 0.96 65.80 0.54 8.08 7.81 140.58 17.70

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên              

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 31.41 0.01 30.78 0.16 0.23 0.23

1.8 Đất làm muối LMU/PNN               

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 7.55 0.38     7.17         

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp
4.27          0.74 3.53    

Trong đó:               

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN               

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP               

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS 3.65          0.42 3.23    

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU               

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản
HNK/NTS 0.62          0.32 0.30    

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 

muối
HNK/LMU               

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RPH/NKR(a)               

2.8
Đất rừng đặc dung chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RDD/NKR(a)               

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RSX/NKR(a)               

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)               

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở
PKO/OCT 43.54 5.09 0.99 1.22 0.74 3.99 3.92  0.63 0.90  0.57 3.40 10.39 11.70

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN TƯ NGHĨA 

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
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(1) (2) (3) (4)=(5)+….+(18) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 9.77 9.77

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN

Trong đó : Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 5.79 5.79

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 3.98 3.98

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ 

đất nông nghiệp

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất 

nuôi trồng thuỷ sản
HNK/NTS

2.6
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm 

muối
HNK/LMU

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RPH/NKR(a)

2.8
Đất rừng đặc dung chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RDD/NKR(a)

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp 

không phải là rừng
RSX/NKR(a)

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở 

chuyển sang đất ở
PKO/OCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG KỲ QUY HOẠCH PHÂN BỔ ĐẾN TỪNG ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ CỦA HUYỆN TƯ NGHĨA 

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Biểu 05/CH

Thị trấn 

La Hà

Thị trấn 

Sông Vệ

Xã Nghĩa 

Điền

Xã Nghĩa 

Hiệp

Xã Nghĩa 

Hoà

Xã Nghĩa 

Kỳ

Xã Nghĩa 

Lâm

Xã Nghĩa 

Mỹ

Xã Nghĩa 

Phương

Xã Nghĩa 

Sơn

Xã Nghĩa 

Thắng

Xã Nghĩa 

Thuận

Xã Nghĩa 

Thương

Xã Nghĩa 

Trung

(1) (2) (3) (4)=(5)+….+(18) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp NNP 6.01  0.03   0.08 0.01   5.57  0.28   0.04

Trong đó:                

1.1 Đất trồng lúa LUA                

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC                

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 2.80         2.80      

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH                

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD                

1.6 Đất rừng sản xuất RSX                

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN                

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0.08           0.08    

1.8 Đất làm muối LMU                

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 3.13  0.03   0.08 0.01   2.77  0.20   0.04

2 Đất phi nông nghiệp PNN 24.03 2.59 1.91 1.56 2.53 4.73 0.69 0.30 2.55 0.02 1.17 0.32 4.38 0.81

Trong đó:                

2.1 Đất quốc phòng CQP                

2.2 Đất an ninh CAN 0.12      0.12         

2.3 Đất khu công nghiệp SKK                

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 1.14 1.14              

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 2.22  0.02  0.02 1.82 0.01      0.30 0.05  

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 1.87    0.50   0.35      1.02  

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX                

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp 

huyện, cấp xã
DHT 8.51 0.88 0.94 0.85 0.31 0.62 0.30 0.33 0.26 2.29 0.02 0.79 0.01 0.59 0.32

Trong đó:                

- Đất giao thông DGT 4.22 0.74 0.94 0.52  0.60 0.13 0.33  0.21 0.02 0.15 0.01 0.46 0.11

- Đất thuỷ lợi DTL 1.75 0.09  0.33 0.30 0.02   0.26 0.03  0.57   0.15

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH                

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT                

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo DGD 0.56 0.02        0.50     0.04

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0.25    0.01     0.22    0.01 0.01

- Đất công trình năng lượng DNL 0.01           0.01    

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV                

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG                

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT                

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.15      0.15         

- Đất cơ sở tôn giáo TON 0.12             0.12  

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 1.45 0.03     0.02   1.33  0.06   0.01

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH                

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH                

- Đất chợ DCH                

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL                

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
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Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 
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(1) (2) (3) (4)=(5)+….+(18) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH                

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 5.02 0.27 0.60  1.70 0.03 0.01       2.36 0.05

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 4.51   0.71  2.26 0.03 0.01 0.04 0.26  0.38 0.01 0.36 0.44

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 0.65 0.30 0.35             

2.15 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC                

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS                

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG                

2.18 Đất tín ngưỡng TIN                

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON                

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC                

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK                

3  Đất chưa sử dụng CSD                



Biểu 06/CH

Thị trấn La 

Hà

Thị trấn 

Sông Vệ

Xã Nghĩa 

Điền

Xã Nghĩa 

Hiệp

Xã Nghĩa 

Hoà
Xã Nghĩa Kỳ

Xã Nghĩa 

Lâm

Xã Nghĩa 

Mỹ

Xã Nghĩa 

Phương

Xã Nghĩa 

Sơn

Xã Nghĩa 

Thắng

Xã Nghĩa 

Thuận

Xã Nghĩa 

Thương

Xã Nghĩa 

Trung

(1) (2) (3)
(6)=(7)+…

+(20) hoặc  
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Tổng diện tích tự nhiên 20560.80 466.84 265.15 717.17 1047.75 986.41 2552.68 1455.97 446.34 662.03 3790.36 3925.88 1504.16 1450.45 1289.61

1 Đất nông nghiệp NNP 15197.37 131.74 108.69 466.10 697.49 501.86 1791.82 805.44 307.02 417.58 3631.71 3484.15 1114.35 927.64 811.78

Trong đó:

1.1    Đất trồng lúa LUA 3797.88 51.59 50.75 181.39 400.25 217.29 520.80 222.08 142.07 200.64 64.14 447.89 267.17 631.16 400.66

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 3734.15 51.59 50.75 181.39 400.25 217.29 499.49 222.08 142.07 200.64 38.69 445.40 252.69 631.16 400.66

1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 4398.05 65.64 57.94 248.84 268.21 197.96 779.83 275.23 159.08 140.60 72.55 874.62 568.93 288.08 400.54

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 1004.97 13.96 29.88 21.69 36.28 167.24 165.86 5.85 31.40 73.05 298.23 143.04 7.91 10.58

1.4   Đất rừng phòng hộ RPH 2525.97 11.29 110.42 2185.77 218.49

1.5   Đất rừng đặc dụng RDD

1.6   Đất rừng sản xuất RSX 3388.06 0.92 207.56 136.50 42.42 1235.78 1639.13 125.75

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN 435.06 329.69 105.36

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 60.44 0.17 7.34 38.72 3.05 5.77 0.02 0.42 4.46 0.49

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 22.00 0.55 4.90 0.32 2.92 2.52 1.33 9.46

2 Đất phi nông nghiệp PNN 5082.87 327.52 155.55 242.65 343.23 478.72 755.57 474.94 136.03 226.93 154.77 419.88 383.55 509.66 473.87

Trong đó:

2.1   Đất quốc phòng CQP 94.50 2.50 9.64 67.45 1.84 13.07

2.2   Đất an ninh CAN 11.81 1.87 0.06 9.49 0.10 0.11 0.14

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 26.75 11.59 1.20 13.96

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 130.75 7.67 0.86 2.03 0.62 66.35 4.29 0.40 0.08 1.66 9.90 14.33 5.99 16.57

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 20.25 4.89 0.05 0.08 6.46 1.20 6.92 0.65

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX 65.12 30.47 5.03 5.74 5.19 14.91 3.78

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 2280.56 156.60 63.63 113.71 143.80 170.36 449.47 131.34 54.80 117.34 31.66 217.22 176.47 230.22 223.93

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 974.78 77.63 32.47 68.43 48.00 67.02 159.24 66.47 14.78 35.78 16.55 90.50 74.00 106.15 117.76

- Đất thuỷ lợi DTL 473.31 16.33 11.26 23.23 30.21 18.31 65.54 32.66 8.84 25.56 11.35 88.36 45.32 45.10 51.24

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 4.20 3.34 0.23 0.05 0.08 0.20 0.07 0.19 0.04

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 9.95 1.87 0.10 0.14 0.11 0.32 0.09 0.12 0.12 0.15 0.15 0.56 0.14 5.97 0.10

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo DGD 89.70 26.75 2.98 2.24 3.79 6.07 12.41 2.86 3.88 2.59 0.57 4.89 3.62 5.91 11.15

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 30.08 1.40 1.25 3.05 0.94 1.72 2.77 1.31 0.64 1.46 1.62 5.06 3.20 3.19 2.47

- Đất công trình năng lượng DNL 1.46 0.09 0.03 0.09 0.03 0.01 0.28 0.14 0.48 0.02 0.14 0.06 0.03 0.06

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV 0.55 0.13 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.10 0.03 0.03 0.02

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT 1.49 0.22 0.23 0.13 0.28 0.63

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 67.11 67.05 0.06

- Đất cơ sở tôn giáo TON 12.78 2.65 0.60 0.43 1.37 2.31 0.28 0.80 0.45 0.17 1.82 1.89

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 611.18 25.79 14.18 15.99 59.11 73.98 140.84 27.30 25.51 49.73 1.36 27.07 49.89 61.55 38.88

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

- Đất chợ DCH 3.96 0.61 0.50 0.08 0.37 0.77 0.10 0.48 0.47 0.04 0.28 0.26

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH 11.54 0.31 0.61 0.52 1.05 0.63 0.51 1.10 0.34 0.96 0.48 1.26 0.66 1.00 2.11

DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM 2023 CỦA HUYỆN TƯ NGHĨA 

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Thị trấn La 

Hà

Thị trấn 

Sông Vệ

Xã Nghĩa 

Điền

Xã Nghĩa 

Hiệp

Xã Nghĩa 

Hoà
Xã Nghĩa Kỳ

Xã Nghĩa 

Lâm

Xã Nghĩa 

Mỹ

Xã Nghĩa 

Phương

Xã Nghĩa 

Sơn

Xã Nghĩa 

Thắng

Xã Nghĩa 

Thuận

Xã Nghĩa 

Thương

Xã Nghĩa 

Trung

(1) (2) (3)
(6)=(7)+…

+(20) hoặc  
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 80.41 8.94 2.19 7.31 13.20 4.46 0.10 6.51 37.70

2.13    Đất ở tại nông thôn ONT 1228.13 113.66 76.75 99.59 125.34 217.41 34.92 77.64 9.31 58.85 77.16 171.16 166.34

2.14    Đất ở tại đô thị ODT 163.65 112.29 51.36

2.15   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 12.59 4.46 0.39 0.25 1.37 0.68 0.18 0.14 0.23 0.28 0.27 2.61 0.53 0.63 0.57

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 4.62 1.36 0.20 0.07 2.99

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18  Đất tín ngưỡng TIN 9.24 0.71 0.18 1.09 1.32 1.24 1.18 0.03 0.16 0.54 0.14 0.11 1.08 1.45

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 908.66 9.90 35.27 3.60 115.33 125.17 107.33 116.36 42.69 20.11 45.38 116.51 74.71 73.10 23.20

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 34.02 4.24 0.61 0.48 2.99 0.15 3.76 1.83 2.81 2.66 0.11 6.36 4.58 1.44 2.00

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0.32 0.18 0.14

3  Đất chưa sử dụng CSD 280.57 7.56 0.91 8.42 7.03 5.84 5.31 175.59 3.29 17.52 3.88 21.85 6.26 13.15 3.96



Biểu 07/CH

Thị trấn La 

Hà

Thị trấn 

Sông Vệ

Xã Nghĩa 

Lâm

Xã Nghĩa 

Thắng

Xã Nghĩa 

Thuận
Xã Nghĩa Kỳ

Xã Nghĩa 

Sơn

Xã Nghĩa 

Hòa

Xã Nghĩa 

Điền

Xã Nghĩa 

Thương

Xã Nghĩa 

Trung

Xã Nghĩa 

Hiệp

Xã Nghĩa 

Phương

Xã Nghĩa 

Mỹ

(1) (2) (3)
(6)=(7)+…

+(20) hoặc  
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Đất nông nghiệp NNP 650.08 50.01 11.76 11.94 6.99 34.63 157.64 3.80 101.02 38.99 68.93 159.41 1.73 1.04 2.19

Trong đó:

1.1    Đất trồng lúa LUA 322.02 34.98 7.74 1.29 0.50 22.30 30.69 0.06 25.44 18.69 57.86 120.99 0.53 0.18 0.77

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC 320.14 34.98 7.74 1.29 0.50 22.30 28.81 0.06 25.44 18.69 57.86 120.99 0.53 0.18 0.77

1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 189.28 14.58 4.02 8.44 6.49 7.11 42.63 0.28 36.70 17.79 11.04 37.43 1.20 0.15 1.42

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 55.06 0.45 1.76 0.13 48.59 0.39 1.12 0.89 0.03 0.99 0.71

1.4   Đất rừng phòng hộ RPH 2.12 2.12

1.5   Đất rừng đặc dụng RDD

1.6   Đất rừng sản xuất RSX 39.50 0.45 5.09 31.39 0.95 1.62

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 37.84 0.08 37.76

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH 4.26 4.26

2 Đất phi nông nghiệp PNN 92.55 5.05 2.13 0.68 8.43 2.54 11.15 0.22 30.59 3.92 5.99 19.51 0.57 1.68 0.09

Trong đó:

2.1   Đất quốc phòng CQP

2.2   Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.11 0.11

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0.43 0.23 0.20

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 50.60 4.18 1.19 0.06 0.03 1.33 5.23 0.07 16.49 2.66 4.86 13.96 0.28 0.17 0.09

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 17.70 1.27 0.75 0.41 1.40 7.79 0.71 2.33 2.91 0.11 0.02

- Đất thuỷ lợi DTL 22.37 2.55 0.38 0.06 0.91 3.07 0.01 3.81 0.34 2.14 8.91 0.12 0.07

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 0.03 0.03 23.23

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0.12 0.02 0.06 0.04

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo DGD 0.23 0.03 0.01 0.12 0.03 0.04

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0.46 0.46

- Đất công trình năng lượng DNL 0.01 0.01

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.20 0.20

- Đất cơ sở tôn giáo TON

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD 9.48 0.30 0.06 0.01 0.43 4.39 1.61 0.39 2.11 0.16 0.02

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

- Đất chợ DCH

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2023 HUYỆN TƯ NGHĨA 

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Thị trấn La 

Hà

Thị trấn 

Sông Vệ

Xã Nghĩa 

Lâm

Xã Nghĩa 

Thắng

Xã Nghĩa 

Thuận
Xã Nghĩa Kỳ

Xã Nghĩa 

Sơn

Xã Nghĩa 
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Xã Nghĩa 
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Xã Nghĩa 

Thương

Xã Nghĩa 

Trung

Xã Nghĩa 

Hiệp

Xã Nghĩa 

Phương

Xã Nghĩa 

Mỹ

(1) (2) (3)
(6)=(7)+…

+(20) hoặc  
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

2.13    Đất ở tại nông thôn ONT 15.45 0.61 0.47 0.11 4.92 0.13 2.20 1.25 0.70 4.85 0.15 0.06

2.14    Đất ở tại đô thị ODT 0.58 0.37 0.21

2.15   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 0.02 0.01 0.01

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18  Đất tín ngưỡng TIN 0.13 0.10 0.01 0.02

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 16.87 0.47 0.73 0.87 0.68 0.02 11.65 0.01 0.42 0.59 1.43

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 8.36 0.03 7.92 0.01 0.15 0.11 0.14

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK



Biểu 08/CH

Thị trấn La 

Hà

Thị trấn 

Sông Vệ

Xã Nghĩa 

Lâm

Xã Nghĩa 

Thắng

Xã Nghĩa 
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Thương

Xã Nghĩa 

Trung

Xã Nghĩa 

Hiệp

Xã Nghĩa 

Phương

Xã Nghĩa 

Mỹ

(1) (2) (3) (4)=(5)+…+(18) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 650.08 50.01 11.76 11.94 6.99 34.63 157.64 3.80 101.02 38.99 68.93 159.41 1.73 1.04 2.19

Trong đó:

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 322.02 34.98 7.74 1.29 0.50 22.30 30.69 0.06 25.44 18.69 57.86 120.99 0.53 0.18 0.77

Trong đó : Đất chuyên trồng lúa nước LUC/PNN 320.14 34.98 7.74 1.29 0.50 22.30 28.81 0.06 25.44 18.69 57.86 120.99 0.53 0.18 0.77

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 189.28 14.58 4.02 8.44 6.49 7.11 42.63 0.28 36.70 17.79 11.04 37.43 1.20 0.15 1.42

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN 55.06 0.45 1.76 0.13 48.59 0.39 1.12 0.89 0.03 0.99 0.71

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN 2.12 2.12

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 39.50 0.45 5.09 31.39 0.95 1.62

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 37.84 0.08 37.76

1.8 Đất làm muối LMU/PNN

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN 4.26 4.26

2
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất 

nông nghiệp
16.72 0.01 0.01 0.32 0.10 13.02 1.68 1.58

Trong đó:

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm LUA/CLN

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng LUA/LNP

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối LUA/LMU

2.5
Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi 

trồng thuỷ sản
HNK/NTS

2.6 Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối HNK/LMU

2.7
Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RPH/NKR(a)

2.8
Đất rừng đặc dung chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RDD/NKR(a)

2.9
Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không 

phải là rừng
RSX/NKR(a) 12.46 0.01 0.31 0.07 10.24 1.67 0.16

Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR
(a)

3
Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển 

sang đất ở
PKO/OCT 19.24 1.75 0.78 0.63 2.27 5.24 1.69 2.05 4.73 0.10

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 CỦA HUYỆN TƯ NGHĨA 

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Biểu 09/CH

Thị trấn La 

Hà

Thị trấn 

Sông Vệ

Xã Nghĩa 

Lâm

Xã Nghĩa 

Thắng

Xã Nghĩa 

Thuận
Xã Nghĩa Kỳ

Xã Nghĩa 

Sơn

Xã Nghĩa 

Hòa

Xã Nghĩa 

Điền

Xã Nghĩa 

Thương

Xã Nghĩa 

Trung

Xã Nghĩa 

Hiệp

Xã Nghĩa 

Phương

Xã Nghĩa 

Mỹ

(1) (2) (3)
(6)=(7)+…

+(20) 
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

1 Đất nông nghiệp NNP 0.43 0.43

Trong đó:

1.1    Đất trồng lúa LUA

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước LUC

1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN

1.4   Đất rừng phòng hộ RPH 0.43 0.43

1.5   Đất rừng đặc dụng RDD

1.6   Đất rừng sản xuất RSX

Trong đó: Đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS

1.8 Đất làm muối LMU

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH

2 Đất phi nông nghiệp PNN 7.80 1.29 1.10 0.30 0.10 0.29 0.04 3.24 0.55 0.07 0.70 0.12

Trong đó:

2.1   Đất quốc phòng CQP

2.2   Đất an ninh CAN

2.3 Đất khu công nghiệp SKK

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 1.14 1.14

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0.28 0.28

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC

2.7 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS

2.8 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm SKX

2.9
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã
DHT 3.24 0.05 0.80 0.30 0.08 0.27 0.04 0.74 0.24 0.02 0.58 0.12

Trong đó:

- Đất giao thông DGT 2.15 0.05 0.20 0.30 0.08 0.17 0.04 0.49 0.24 0.02 0.56

- Đất thuỷ lợi DTL 0.72 0.60 0.12

- Đất xây dựng cơ sở văn hoá DVH 23.23

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 0.01 0.01

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đạo tạo DGD 0.16 0.14 0.02

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 0.10 0.10

- Đất công trình năng lượng DNL

- Đất công trình bưu chính, viễn thông DBV

- Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia DKG

- Đất có di tích lịch sử - văn hoá DDT

- Đất bãi thải, xử lý chất thải DRA 0.10 0.10

- Đất cơ sở tôn giáo TON

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hoả táng NTD

- Đất xây dựng cơ sở khoa học công nghệ DKH

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH

- Đất chợ DCH

2.10 Đất danh lam thắng cảnh DDL

2.11 Đất sinh hoạt cộng đồng DSH

2.12 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 2.49 0.20 2.13 0.10 0.06

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2023 CỦA HUYỆN TƯ NGHĨA 

Đơn vị tính: ha

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 



Thị trấn La 

Hà

Thị trấn 

Sông Vệ

Xã Nghĩa 

Lâm

Xã Nghĩa 

Thắng

Xã Nghĩa 

Thuận
Xã Nghĩa Kỳ

Xã Nghĩa 

Sơn

Xã Nghĩa 

Hòa

Xã Nghĩa 

Điền

Xã Nghĩa 

Thương

Xã Nghĩa 

Trung

Xã Nghĩa 

Hiệp

Xã Nghĩa 

Phương

Xã Nghĩa 

Mỹ

(1) (2) (3)
(6)=(7)+…

+(20) 
(7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Thứ tự Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng diện 

tích 

Diện tích phân theo đơn vị hành chính 

2.13    Đất ở tại nông thôn ONT 0.43 0.02 0.02 0.07 0.21 0.05 0.06

2.14    Đất ở tại đô thị ODT 0.20 0.10 0.10

2.15   Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC

2.16 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS

2.17 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG

2.18  Đất tín ngưỡng TIN

2.19 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 0.02 0.02

2.20 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC

2.21 Đất phi nông nghiệp khác PNK



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại 

đất

(1) (2) (3) (4)=(5)+….+(18) (5) (6) (7) (8)

1
Công trình, dự án trong quy hoạch sử dụng đất 

cấp tỉnh 

1.1 Công trình, dự án mục đích quốc phòng, an ninh

1.2
Công trình, dự án để phát triển kinh tế - xã hội vì 

lợi ích quốc gia, cộng đồng 

1.2.1
Công trình, dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội 

quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất

1.2.2
Công trình, dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất

2 Các công trình dự án còn lại

2.1
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất

2.2 Công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất

1 Mỏ đất Núi Dự, thôn An Tân, xã Nghĩa Thắng 12.00 12.00 SKX
Nghĩa Thắng

(Tờ 25,26)

2 Mỏ cát thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ 22.74 22.74 SKX
Nghĩa Kỳ

(Tờ 05, 06,09)

Ghi chú

Biểu 10/CH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2030 HUYỆN TƯ NGHĨA (BỔ SUNG)

STT Hạng mục

Diện tích 

quy hoạch 

(ha)

Diện tích 

hiện trạng 

(ha)

Tăng thêm

Địa điểm 

(đến cấp xã)


